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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          

             Tân Lạc, ngày      tháng        năm 2024 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch sởi huyện Tân Lạc năm 2024 

  

Căn cứ Kế hoạch số 1771/KH-SYT ngày 28/06/2024 của Sở Y tế tỉnh Hòa 

Bình về việc ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh sởi tỉnh Hòa Bình năm 2024 

Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Tân Lạc trong 5 năm gần 

đây (2018-2023) và dự báo nguy cơ dịch bệnh sởi trong thời gian tới.  

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sởi, Trung tâm Y 

tế huyện Tân Lạc xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện 

Tân Lạc năm 2024 với các nội dung sau:  

Phần 1 ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ DỊCH BỆNH SỞI NĂM 2024  

1. Thông tin chung về huyện Tân Lạc  

Tân Lạc là một tỉnh miền núi phía Bắc, dân số năm 2023 là 91.433 người, 

diện tích tự nhiên 523 km2, bao gồm 15 xã và 01 thị trấn.   

Trong 5 năm gần đây (2018 đến năm 2023), các bệnh truyền nhiễm lưu 

hành trên địa bàn huyện (không tính dịch COVID-19) được ghi nhận là: Bệnh sốt 

xuất huyết Dengue, tay chân miệng, cúm mùa, tiêu chảy cấp, quai bị, thủy đậu;...  

Trên địa bàn huyện ghi nhận rải rác một số ca bệnh/nghi bệnh trong chương 

trình tiêm chủng mở rộng như: Ho gà, sốt phát ban nghi sởi,...   

2. Tình hình dịch bệnh sởi trên địa bàn huyện Tân Lạc trong năm 2023 

và năm tháng đầu năm 2024  

2.1. Đặc điểm dịch tễ các ca bệnh được giám sát  

Trong năm 2023, huyện Tân Lạc ghi nhận 02 trường hợp sốt phát ban nghi 

sởi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sởi  

Từ tháng 01/2024 đến 31/7/2024, huyện Tân Lạc chưa ghi nhận trường hợp 

nào sốt phát ban nghi sởi.  

2.2. Năng lực xét nghiệm, điều trị bệnh sởi   

Năng lực xét nghiệm: Trên địa bàn huyện Tân Lạc đến nay chưa có đơn vị 

Y tế công lập có khả năng thực hiện được các kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán bệnh 

sởi, các mẫu bệnh phẩm nghi sởi đều gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Hòa Bình.  
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Năng lực điều trị: Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc có khoa điều trị 

bệnh truyền nhiễm, đủ khả năng thu dung, điều trị bệnh sởi và cán bộ làm nhiệm 

vụ đã được đào tạo, tập huấn.    

Nguồn lực sẵn có phòng, chống dịch sởi: Huyện Tân Lạc luôn xác định sẵn 

sàng các nguồn lực để phòng, chống các dịch sởi với các tình huống của dịch bệnh 

gồm về: Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, tiêm chủng 

vắc xin, nhân lực và tổ chức mạng lưới hoạt động ở các tuyến từ Trung tâm Y tế 

huyện đến các xã, thị trấn.   

Với cơ sở trên huyện Tân Lạc xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống 

dịch sởi năm 2024 như sau:  

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH SỞI NĂM 2024  

I. Mục tiêu chung:  

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ca bệnh sốt phát ban nghi sởi đầu 

tiên, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do 

dịch sởi và không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn huyện Tân Lạc năm 2024.   

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chuyên môn cụ thể:  

Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi cho trẻ em 9-12 tháng tuổi: ≥ 95%  

Tỷ lệ trẻ 18-24 tháng tuổi được tiêm mũi 2 vắc xin MR (sởi-rubella): ≥ 95% 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

Giám sát bệnh sởi: ≥ 2/100.000 dân  

Tỷ lệ mắc sởi/rubella: ≤ 5/100.000 dân   

100% các ổ dịch sởi được xử lý theo đúng quy định  

100% cán bộ trực tiếp tham gia công tác giám sát, xử lý ổ dịch được tập 

huấn, cập nhật kiến thức về hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi.  

100% Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và Trung tâm Y tế huyện 

Tân Lạc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc, hóa chất thực hiện khám, 

thu dung, điều trị cho bệnh nhân sởi.  

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật, vật tư, 

thiết bị, hóa chất, sinh phẩm theo phương châm bốn tại chỗ và sẵn sàng ứng phó 

một cách hiệu quả khi có dịch xảy ra.  

III. GIẢI PHÁP  

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo  

Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn huyện) ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch phòng, 

chống dịch sởi theo chỉ đạo của nghành y tế, Ủy ban nhân dân huyện và phù hợp 

với tình hình dịch bệnh.  
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Chỉ đạo hệ thống y tế trên địa bàn: Tổ chức giám sát, phát hiện sớm, xử lý 

triệt để các ca bệnh/nghi bệnh, ổ dịch sởi; các cơ sở y tế điều trị các tuyến sẵn 

sàng thu dung, cách ly, điều trị người bệnh sởi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng bệnh và phối hợp 

với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các 

biện pháp phòng, chống dịch sởi, tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho người dân.   

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong hệ thống y tế chuẩn bị 

các điều kiện đảm bảo cho phòng, chống dịch sởi trên địa bàn theo phương châm 

bốn tại chỗ về cơ sở vật chất, nhân lực, kỹ thuật, vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh 

phẩm,... 

2. Hoạt động chuyên môn  

2.1. Công tác tiêm chủng:   

Hàng tháng, tổ chức các hoạt động tiêm chủng thường xuyên trong Chương 

trình Tiêm chủng mở rộng, trong đó tổ chức tiêm phòng vắc xin Sởi, Sởi/Rubella 

cho các đối tượng trong độ tuổi.  

Thường xuyên rà soát các đối tượng trong độ tuổi, triển khai tiêm bù, tiêm 

vét vắc xin sởi, sởi/rubella cho các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ 

2 mũi vắc xin có thành phần phòng bệnh sởi.  

Rà soát đối tượng, dự trù đầy đủ vắc xin, thực hiện tiếp nhận, bảo quản, 

cung ứng kịp thời vắc xin cho các đơn vị trên địa bàn huyện.  

Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng,  

2.2. Công tác giám sát và tổ chức hoạt động phòng, chống dịch  

Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt 

động giám sát chủ động, thường xuyên để phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi/ 

nghi sởi đầu tiên cả ở các cơ sở y tế và cộng đồng; lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm 

xác định sởi đồng thời tổ chức cách ly, khoanh vùng ổ dịch và các biện pháp 

phòng, chống dịch để tránh dịch lây lan, bùng phát ra cộng đồng; duy trì điều tra, 

xử lý các trường hợp sốt phát ban nghi sởi đạt tỷ lệ, tiêu chuẩn theo mẫu và quy 

định của Chương trình Tiêm chủng mở rộng.  

Các đơn vị y tế rà soát, kiện toàn các đội cơ động phòng, chống dịch, sẵn 

sàng triển khai đáp ứng ngay với các tình huống dịch tại chỗ và hỗ trợ các địa 

phương trong điều tra, xử lý ổ dịch.  

Thường xuyên thu thập đầy đủ thông tin về tình hình bệnh sởi tại địa 

phương; định kỳ phân tích, đánh giá nguy cơ dịch sởi; tham mưu, lập kế hoạch 

chi tiết, triển khai kịp thời, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch sởi bùng 

phát.   

Đáp ứng khi ghi nhận trường hợp sốt phát ban nghi sởi.  
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+ Giám sát chặt chẽ, cách ly những trường hợp sốt phát ban nghi sởi, điều 

tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các ca nghi mắc sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh và cộng đồng, phân tích và thực hiện báo cáo theo quy định.  

+ Tổ chức khám, tư vấn, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi sởi, phòng chống 

lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.  

2.3. Công tác điều trị  

Khoa Kiểm soát bệnh tật, HIV, truyền nhiễm, tư vấn và điều trị nghiện chất 

và Trạm Y tế các xã, thị trấn rà soát, bố trí sẵn sàng các khu, phòng khám, cách 

ly, điều trị người bệnh sốt phát ban sởi/nghi sởi theo quy định.   

Các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia giám sát bệnh sởi; hướng dẫn, 

khám, cách ly, điều trị, chuyển tuyến các trường hợp sốt phát ban nghi sởi theo 

quy định và báo cáo đầy đủ, kịp thời về cơ quan y tế đầu mối ở địa bàn để xử lý, 

phòng, chống dịch sởi.  

Khi có dịch sởi, tổ chức mạng lưới thu dung, cách ly, điều trị bệnh sởi theo 

phân tuyến cho các cơ sở điều trị và đảm bảo phòng tránh lây chéo tại cơ sở y tế.  

Xây dựng kế hoạch đảm bảo thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ 

cho công tác phòng, chống dịch kể cả dự trù tình huống cho bệnh nhân nặng và 

khi dịch bùng phát lớn.  

Trung tâm Y tế huyện thành lập các đội cấp cứu cơ động hỗ trợ tại chỗ cho 

các điểm tiêm chủng khi có các trường hợp phản ứng nặng xảy ra sau khi tiêm 

vắc xin Sởi.  

Trung tâm Y tế huyện tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ tuyến 

dưới trước trong phòng, chống dịch theo yêu cầu.  

2.4. Công tác tập huấn, truyền thông  

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế tuyến xã về công tác 

giám sát, điều tra, xử lý ổ dịch sởi; hướng dẫn phương pháp lấy mẫu, bảo quản, 

vận chuyển mẫu bệnh phẩm; cập nhận hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh sởi; Tập 

huấn rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng vắc xin và an toàn tiêm chủng, giám 

sát, xử lý phản ứng sau tiêm.  

Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền các biện pháp phòng, 

chống dịch sởi, tiêm chủng vắc xin trên cơ sở hoạt động truyền thông tuyên truyền 

chung của ngành, của các địa phương, đơn vị và phối hợp trong hoạt động của các 

chương trình mục tiêu y tế. Tăng cường và định hướng truyền thông tuyên truyền 

sớm ngay khi đánh giá có nguy cơ dịch sởi xảy ra trên địa bàn hoặc địa bàn liên 

quan. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch và tiêm đủ mũi, đúng lịch vắc xin phòng sởi, sởi-rubella cho 

các đối tượng. Việc cung cấp thông tin và truyền thông tuyên truyền được thực 

hiện đa dạng và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông của huyện và các 

địa phương với đơn vị đầu mối là Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức 

khỏe.  
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2.5. Công tác hậu cần  

Việc đáp ứng hậu cần cho phòng, chống dịch sởi được thực hiện theo đúng 

nguyên tắc bốn tại chỗ ở các địa phương, đơn vị; trong đó phải đảm bảo đủ cơ số 

thuốc, vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, nhân lực, cơ sở vật chất cho phòng, 

chống dịch sởi.   

Khi chưa có dịch xảy ra các hoạt động được phối hợp, lồng ghép theo kinh 

khí thường xuyên cho công tác phòng, chống dịch, tiêm chủng mở rộng và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác từ các địa phương, đơn vị đã đươc cơ quan có thẩm 

quyền cấp.  

Lập phương án sẵn sàng đảm bảo thuốc, vật tư, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, 

nhân lực, cơ sở vật chất cho phòng, chống dịch sởi khi có tình huống dịch xảy ra.   

2.6. Công tác báo cáo  

Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc 

công tác thống kê, báo cáo dịch bệnh trên phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư số 54/2015/TTBYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, truyền nhiễm, tư vấn và 

Điều trị nghiện chất 

1.1. Khối phòng bệnh 

- Phối hợp với Ban giám đốc tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

huyện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch Sởi năm 2024. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới triển khai các hoạt 

động phòng chống dịch Sởi. 

- Kiện toàn đội cơ động phòng chống dịch Sởi, sẵn sàng tổ chức giám sát 

chặt chẽ các trường hợp nghi ngờ tại cộng đồng. 

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị để đáp ứng kịp thời khi có 

dịch xảy ra. 

- Tổ chức trực dịch 24/24h, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch VSở theo quy định của Bộ Y tế  

- Tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức chuyên môn công tác phòng chống 

dịch Sởi cho cán bộ tuyến xã. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các 

biện pháp  

1.2. Khối điều trị 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị người bệnh. Tăng 

cường việc khám sàng lọc bệnh nhân, cách ly, điều trị kịp thời, hạn chế thấp nhất 

tỷ lệ tử vong. 
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- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị hồi sức cấp cứu và các phương tiện 

cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị bệnh nhân. 

- Tập huấn phác đồ cấp cứu, điều trị, hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện. 

Hỗ trợ tuyến dưới về mặt chuyên môn, nhân lực, vật lực khi cần thiết, kiểm tra 

giám sát công tác phòng chống dịch Sởi của các cơ sở khám chữa bệnh trong 

phạm vi địa phương. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm chéo 

trong bệnh viện. 

- Phối hợp với Khối dự phòng trong công tác thu thập thông tin, báo cáo ca 

bệnh Sởi, chính xác, kịp thời theo quy định.  

2. Khoa khám bệnh 

- Thực hiện công tác khám, chẩn đoán các bệnh Sởi. Khi phát hiện ca bệnh 

Sởi chuyển bệnh nhân về Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, truyền nhiễm, 

tư vấn và Điều trị nghiện chất để tiến hành điều trị, điều tra, giám sát ca bệnh theo 

quy định của Bộ Y tế. 

3. Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh  

- Thực hiện về công tác xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm khi có chỉ định. 

Chủ động dự trù, đảm bảo cung ứng hóa chất xét nghiệm, đảm bảo chất lượng và 

theo dõi việc sử dụng vật tư, hóa chất xét nghiệm của Trung tâm Y tế huyện. 

- Vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (nếu có) 

4. Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe:  

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, truyền nhiễm, tư 

vấn và Điều trị nghiện chất thực hiện tốt thực hiện công tác truyền thông phòng 

chống dịch Sởi và truyền thông nâng cao sức khỏe tại cộng đồng nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi bằng các hình thức như: Treo băng rôn, Pano áp phích, 

Phát tờ rơi, truyền thông gián tiếp…cung cấp kiến thức phòng chống bệnh Sởi 

cho các xã, thị trấn… 

5. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế  

- Lĩnh vật tư, hóa chất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khi có kế hoạch 

cấp. 

- Cung cấp thuốc, vật tư, hóa chất liên quan đến các hoạt động phòng, chống 

bệnh Sởi. Tổng hợp báo cáo sử dụng vật tư, hóa chất theo quy định. 

6. Phòng Tổ chức hành chính và Tài chính kế toán 

- Đảm bảo phương tiện, lái xe đưa đón các đoàn kiểm tra, giám sát khi có 

tổ chức. 

- Vận chuyển nhân lực, vật tư, hóa chất đến các ổ dịch Sởi khi có yêu cầu. 



7  

  

- Thực hiện kiểm soát chế độ chi trả và quyết toán kinh phí theo quy định 

hiện hành. 

7. Phòng khám đa khoa tư nhân  

Thường xuyên cập nhật, năng cao năng lực cho cán bộ y tế của đơn vị về 

giám sát, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh sởi. Đảm bảo thu dung, cấp cứu, điều 

trị, chuyển tuyến kịp thời; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng 

lây nhiễm chéo tại đơn vị và không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.   

Thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Bộ Y tế.  

8. Trạm Y tế các xã, thị trấn  

Lập kế hoạch phòng, chống dịch sởi, tiêm chủng vắc xin tham mưu với Ủy 

ban nhân dân xã, thị trấn phê duyệt để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động phòng 

chống dịch. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; thôn, xóm, khu triển 

khai các hoạt động phòng chống dịch tới tận cộng đồng, gia đình.  

Thường xuyên giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc/nghi mắc sởi 

tại từng thôn, xóm, tổ dân phố, hộ gia đình, nhà trường... để khoanh vùng và xử 

lý kịp thời, triệt để ổ dịch.  

Đảm bảo xử trí, cấp cứu và điều trị người bệnh tại cơ sở y tế.  

Thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền trên ở cơ sở, chú trọng 

truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học,... các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh cụ thể.    

Củng cố đội cơ động chống dịch, xử lý kịp thời trường hợp mắc sởi đầu 

tiên, không để dịch bệnh lây lan.   

Đảm bảo chế độ thống kê, báo cáo kịp thời về Trung tâm Y tế huyện theo 

quy định.  

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch Sởi huyện Tân Lạc năm 2024, 

Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc đề nghị Trạm Y tế các xã, thị trấn xây dựng kế 

hoạch và tổ chức triển khai thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 

- TTKSBT tỉnh; 

- BCĐPCD huyện; 

- Giám đốc, các PGĐ TT; 

- Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, Khoa KSBT.        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thanh Hải 
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